
1 H55.91-250423-0061 Hoàng Thị An 17/10/1995 Nữ Nùng Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Vƣờn Thông xã Động 

Đạt huyện Phú Lƣơng tỉnh 

Thái Nguyên

2 H55.91-250312-0070 Nguyễn Hoàng Anh 30/12/1990 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 6, Phƣờng Quang Trung, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

3 H55.91-250429-0150 Nguyễn Ngọc Anh 14/6/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 4, Phƣờng Trung Thành, 

Thành phố Thái Nguyên

4 H55.91-250320-0054 Đinh Thị Anh 06/08/1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

 Xã Cao Ngạn, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

5 H55.91-250413-0025 Phạm Thị Tú Anh 01/02/2000 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 8, Phƣờng Quang Trung, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

6 H55.91-250414-0185 Nguyễn Thị Mai Anh 31/05/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Sơn Tiến, Xã Quyết 

Thắng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

7 H55.91-250421-0079 Nguyễn Thị Việt Anh 21/07/2002 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM TÂN LONG, Xã Cổ 

Lũng, Huyện Phú Lƣơng, 

Tỉnh Thái Nguyên

(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTD  ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thái Nguyên)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ  DỰ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NĂM 2025

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN CẤP MẦM NON
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8 H55.91-250422-0020 Nguyễn Kim Anh 30/07/2000 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm 7, xã Cù Vân, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

9 H55.91-250426-0001 Bùi Thị Ngọc Anh 05/05/2001 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

xóm Bắc Thành, xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

10 H55.91-250428-0104 Trần Phƣơng Anh 14/9/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ dân phố Mỹ Khánh, Thị 

trấn Đu, Huyện Phú Lƣơng, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

11 H55.91-250428-0251 Nguyễn Hải Anh 10/7/2001 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM GỐC VỐI 2, Xã Cao 

Ngạn, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

12 H55.91-250428-0275 Lý Thị Ngọc Anh 17/12/2002 Nữ Dao Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

xóm Làng Gày, xã Phúc 

Chu, huyện Định Hoá, tỉnh 

Thái Nguyên

13 H55.91-250429-0143 Triệu Thị Ngọc Anh 29/6/1989 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tân Khê Tức Tranh Phú 

Lƣơng Thái Nguyên

14 H55.91-250417-0141 Nguyễn Thị Minh Ánh 28/09/2002 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ dân phố Cầu, Phƣờng 

Lƣơng Sơn, Thành phố Sông 

Công, Tỉnh Thái Nguyên

15 H55.91-250419-0014 Hứa Hồng Ánh 15/06/1995 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TDP Đồng Màn, Xã Bảo 

Cƣờng, Huyện Định Hóa, 

Tỉnh Thái Nguyên

16 H55.91-250421-0210 Dƣơng Thị Ngọc Ánh 19/11/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Sơn Tiến, Xã Quyết 

Thắng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Page 2



Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

17 H55.91-250503-0024 Dƣơng Thị Ngọc Ánh 01/03/1996 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Lọ Cặp, xã Sỹ Bình, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn

18 H55.91-250317-0183 Hoàng Thị Ban 12/10/1996 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

KTX SEV, Thôn Trần Xá, 

Xã Yên Trung, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh

19 H55.91-250428-0272 Hoàng Thị Ban 11/12/1996 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

thôn Nà Búng, Xã Quân Hà, 

Huyện Bạch Thông, Tỉnh 

Bắc Kạn

20 H55.91-250313-0071 Nguyễn Thị Ninh Chi 03/11/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ SAU, Phƣờng Lƣơng 

Sơn, Thành phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên

21 H55.91-250418-0071 Nguyễn Thị Ninh Chi 03/11/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ SAU, Phƣờng Lƣơng 

Sơn, Thành phố Sông Công, 

Tỉnh Thái Nguyên

22 H55.91-250421-0103 Nông Quỳnh Chi 21/04/1996 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM ĐỒNG ẺN, Xã Tràng 

Xá, Huyện Võ Nhai, Tỉnh 

Thái Nguyên

23 H55.91-250422-0085 Lê Thị Chinh 20/09/2001 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Thịnh, xã Thịnh Đức, 

Thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

24 H55.91-250414-0103 Hà Hồng Chuyên 22/09/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

THÔN KHUÂN TOONG, 

Xã Yên Phong, Huyện Chợ 

Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

25 H55.91-250319-0154 Hứa Thị Cúc 16/12/1994 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 4, Phƣờng Phan Đình 

Phùng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
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26 H55.91-250413-0049 Lƣu Thị Diễm 28/05/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

THÔN PHIÊNG TOẢN, Xã 

Thƣợng Giáo, Huyện Ba Bể, 

Tỉnh Bắc Kạn

27 H55.91-250320-0130 Lƣơng Thị Diệp 11/10/1996 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

Thiểu số

Khối phố 6A, Thị trấn Bình 

Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh 

Lạng Sơn

28 H55.91-250426-0099 Đỗ Huyền Diệp 18/03/2002 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Phú Thành, Xã Hợp 

Thành, Huyện Phú Lƣơng, 

Tỉnh Thái Nguyên

29 H55.91-250422-0191 Nguyễn Huyền Diệu 04/05/1994 Nữ Tày Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 7, phƣờng Quang Vinh, 

thành phố Thái Nguyên

30 H55.91-250429-0119 Triệu Thị Diệu 18/9/1998 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Khau Cút, xã Nông 

Thƣợng, TP Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn

31 H55.91-250318-0118 Hoàng Quỳnh Đoan 10/02/1990 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 4, Phƣờng Gia Sàng, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

32 H55.91-250317-0018 Nguyễn Thị Dung 03/3/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm bầu xá Huống Thƣợng 

Thành Phố Thái Nguyên

33 H55.91-250318-0142 Nguyễn Thị Dung 03/3/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

xóm bầu xã Huống Thƣợng 

Thành Phố Thái Nguyên
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34 H55.91-250414-0104 Nguyễn Thùy Dung 08/11/1991 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM ĐUỔM, Xã Động Đạt, 

Huyện Phú Lƣơng, Tỉnh 

Thái Nguyên

35 H55.91-250416-0137 Nguyễn Thị Dung 14/4/1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Ngƣợc, xã Bảo Lý, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên

36 H55.91-250415-0030 Tô Thị Dung 22/04/1994 Nữ Sán Dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 1, Phƣờng Cam Giá, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

37 H55.91-250429-0047 Ma Thị Dung 08/8/1998 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Phiêng Dƣờng, xã Yên 

Cƣ, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn

38 H55.91-250502-0027 Triệu Thùy Dung 08/03/1997 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 9, Phƣờng Thịnh Đán, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

39 H55.91-250503-0037 Dƣơng Thị Thùy Dung 15/08/1995 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Khuân U, xã Phú 

Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên

40 H55.91-250502-0031 Trần Thuỳ Dƣơng 26/09/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xã Huống Thƣợng. Thành 

Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

41 H55.91-250313-0048 Đào Hải Duyên 21/06/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Nam Thái, Xã Tân 

Cƣơng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
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42 H55.91-250317-0002 Nguyễn Thị Thanh Duyên 15/11/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM SƠN TIẾN, Xã Quyết 

Thắng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

43 H55.91-250320-0118 Mai Thu Duyên 29/09/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM 2, Xã Phúc Hà, Thành 

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

44 H55.91-250418-0013 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/07/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 5, Phƣờng Gia Sàng, 

Thành phố Thái Nguyên

45 H55.91-250502-0048 Trƣơng Minh Tâm 07/11/1993 Nữ Hoa Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Hợp Tiến - Xã Đức 

Vân - Huyện Ngân Sơn - 

Tỉnh Bắc Kạn

46 H55.91-250315-0011 Trần Thị Thùy Giang 22/12/1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 14, Phƣờng Trung 

Thành, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

47 H55.91-250418-0059 Trần Thị Thùy Giang 22/12/1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 14, Phƣờng Trung 

Thành, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

48 H55.91-250424-0112 Đặng Thị Thanh Giang 04/08/1995 Nữ Sán Dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM HỒNG, Xã Phúc Hà, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

49 H55.91-250429-0066 Lƣu Thị Giang 22/02/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 3 - Phƣờng Cam Giá - 

Thành phố Thái Nguyên

50 H55.91-250318-0007 Nguyễn Thị Thu Hà 05/6/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 7, Phƣờng Chùa Hang, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên
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51 H55.91-250320-0161 Nguyễn Thị Ngọc Hà 03/5/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

SỐ NHÀ 26, NGÕ 245, 

ĐƢỜNG BẾN OÁNH, TỔ 

4, Phƣờng Trƣng Vƣơng, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

52 H55.91-250416-0133 Phạm Việt Hà 31/7/1997 Nữ Kinh Đại học Sƣ phạm mầm non
Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 4, phƣờng Quan Triều, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

53 H55.91-250321-0101 Lƣờng Thị Hái 05/01/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

Thiểu số

Thôn Cốc Lải, Xã Cao Tân, 

Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc 

Kạn

54 H55.91-250416-0021 Lê Thị Hải 03/01/1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM QUANG TRUNG, Xã 

Sơn Cẩm, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

55 H55.91-250317-0174 Trần Thị Ngọc Hân 04/6/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

SỐ NHÀ 18 TỔ 7, Phƣờng 

Trƣng Vƣơng, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

56 H55.91-250320-0015 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/07/1997 Nữ Kinh Đại học Sƣ phạm mầm non
Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Hồng Thái 1, Xã Tân 

Cƣơng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

57 H55.91-250317-0111 Nguyễn Hoàng Hạnh 29/11/1995 Nữ H'Mông Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 4, Phƣờng Quan Triều, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

58 H55.91-250428-0095 Vũ Thị Hạnh 04/8/1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Gò Chè - Huống 

Thƣợng - TP Thái Nguyên - 

Thái Nguyên

Page 7



Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

59 H55.91-250421-0080 Hoàng Thị Hạnh 10/10/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số
Định hóa - thái nguyên

60 H55.91-250314-0070 Lê Thị Hậu 25/9/1993 Nữ Sán Dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM THANH TRÀ 2, Xã 

Sơn Cẩm, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

61 H55.91-250315-0028 Lê Thị Hậu 25/9/1993 Nữ Sán dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM THANH TRÀ 2, Xã 

Sơn Cẩm, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

62 H55.91-250321-0059 Sầm Thị Hậu 25/9/1992 Nữ Nùng Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 12, Phƣờng Quang 

Trung, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

63 H55.91-250417-0015 Trình Thị Hậu 27/3/2000 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM TÂN BÌNH, Xã An 

Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh 

Thái Nguyên

64 H55.91-250314-0041 Lê Thị Thu Hiền 03/07/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Số nhà 20, Tổ 9, Phƣờng 

Hƣơng Sơn, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

65 H55.91-250318-0008 Hoàng Thu Hiền 06/9/2000 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM BẢN ĐÔNG, Xã Ôn 

Lƣơng, Huyện Phú Lƣơng, 

Tỉnh Thái Nguyên

66 H55.91-250416-0041 Hoàng Thu Hiền 12/9/1995 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

xóm Tân Sơn, xã Cúc 

Đƣờng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên

67 H55.91-250320-0087 Trần Thị Hiền 12/03/1999 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

XÓM TÂN MINH, Xã Bàn 

Đạt, Huyện Phú Bình, Tỉnh 

Thái Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

68 H55.91-250502-0054 Trần Thị Hiền 12/03/1999 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Tân Minh, xã Bàn Đạt, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên

69 H55.91-250421-0187 Mai Thúy Hiền 05/02/2000 Nữ Tày Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 11, Phƣờng Thịnh Đán, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

70 H55.91-250421-0194 Nguyễn Thị Đức Hiền 24/08/1999 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 16, phƣờng Sông Cầu, 

thành phố Bắc Kạn

71 H55.91-250425-0086 Hoàng Thị Thu Hiền 05/07/1998 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Nông Thƣợng, thành phố 

Bắc Kạn, Bắc Kạn

72 H55.91-250423-0169 Hoàng Thu Hiếu 09/7/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Khuổi Xỏm, xã Yên 

Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn 

73 H55.91-250418-0171 Lăng Thị Hoa 25/05/1995 Nữ Sán Dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Cây sơn, Linh Sơn, Thành 

Phố Thái Nguyên

74 H55.91-250421-0111 Trần Thị Phƣơng Hoa 21/05/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM HỢP NHẤT, Xã 

Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, 

Tỉnh Thái Nguyên

75 H55.91-250421-0177 Đỗ Thị Hoa 14/04/2002 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM RỪNG CHÙA, Xã 

Phúc Trìu, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

76 H55.91-250414-0150 Vũ Thị Hòa 14/10/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TDP Giang Trung, TT Giang 

Tiên, Huyện Phú Lƣơng, TP 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

77 H55.91-250416-0118 Dƣơng Thị Huế 10/02/1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

số nhà 28- tổ 2- phƣờng Phú 

Xá- thành phố Thái Nguyên- 

tỉnh Thái Nguyên

78 H55.91-250425-0010 Lê Thị Huế 11/4/2001 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Bộc NHiêu, Định Hoá, Thái 

Nguyên

79 H55.91-250423-0134 Vũ Thị Huế 19/07/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

xóm cẩm 3, xã Phục Linh, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên

80 H55.91-250421-0197 Nông Thị Linh Huệ 24/10/2001 Nữ Tày Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xã Cƣờng Lợi, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn

81 H55.91-250422-0034 Vũ Thị Hồng Huệ 30/12/1990 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

SN 14, Tổ 9, phƣờng Quang 

Trung, tỉnh Thái 

Nguyên,TPTN

82 H55.91-250318-0025 Nguyễn Thị Hƣơng 22/9/1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

xóm Thông, Xã Huống 

Thƣợng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

83 H55.91-250317-0021 Ngô Thị Hƣơng 04/02/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ DÂN PHỐ 11, Phƣờng 

Tân Lập, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

84 H55.91-250503-0009 Nguyễn Thị Hƣờng 06/08/1989 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

SỐ NHÀ 207 ĐƢỜNG BẾN 

OÁNH, TỔ 3, Phƣờng 

Trƣng Vƣơng, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

85 H55.91-250319-0027 Nguyễn Thu Hƣờng 08/9/1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 17, Phƣờng Hoàng Văn 

Thụ, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

86 H55.91-250413-0001 Nguyễn Thu Hƣờng 08/09/1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 17, Phƣờng Hoàng Văn 

Thụ, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

87 H55.91-250429-0084 Nguyễn Thanh Hƣờng 09/01/1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 1, phƣờng trung thành, tp 

Thái Nguyên

88 H55.91-250429-0100 Nguyễn Thị Huyên 01/8/1989 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Vạn phái, thị xã phổ yên, 

thái nguyên

89 H55.91-250313-0033 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/02/1994 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 9, Phƣờng Gia Sàng, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

90 H55.91-250413-0042 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/02/1994 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 9, Phƣờng Gia Sàng, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

91 H55.91-250417-0007 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/12/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

SỐ NHÀ 40, TỔ 2, 

PHƢỜNG GIA SÀNG, 

THÀNH PHỐ THÁI 

NGUYÊN, TỈNH THÁI 

92 H55.91-250320-0014 Nguyễn Thị Huyền 13/08/1988 Nữ Kinh Đại học Sƣ phạm mầm non
Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM VÂN HÕA, Xã Văn 

Hán, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh 

Thái Nguyên

93 H55.91-250425-0009 Nguyễn Thị Huyền 20/8/1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 10, Phƣờng Đồng 

Quang, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

94 H55.91-250318-0144 Nguyễn Minh Huyền 28/12/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 2, Phƣờng Trƣng 

Vƣơng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

95 H55.91-250320-0074 Trần Thanh Huyền 15/08/1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 14, Phƣờng Hoàng Văn 

Thụ, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

96 H55.91-250428-0112 Nguyễn Ngọc Huyền 23/01/1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TDP Tân Sơn - Thị trấn 

Hùng Sơn - Đại Từ - Thái 

Nguyên

97 H55.91-250429-0116 Đào Thanh Huyền 03/9/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM LÀNG LỚN, Xã Mỹ 

Yên, Huyện Đại Từ, Tỉnh 

Thái Nguyên

98 H55.91-250428-0269 Ma Thị Huyền 07/12/2002 Nữ Cao lan Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM ĐỒNG VÕI, Xã Dân 

Tiến, Huyện Võ Nhai, Tỉnh 

Thái Nguyên

99 H55.91-250426-0010 Nguyễn Thu Huyền 24/12/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 13, Phƣờng Túc Duyên, 

Thành phố Thái Nguyên

100 H55.91-250417-0075 Lƣu Vân Khánh 02/09/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xã Quang Thuận, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

101 H55.91-250417-0019 Phạm Thúy Kiều 18/12/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm An Thái xã Hóa 

Thƣợng TP Thái Nguyên

102 H55.91-250423-0177 Phạm Thúy Kiều 18/12/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm an thái xã Hóa Thƣợng 

Đồng Hỷ Thái Nguyên

103 H55.91-250422-0137 Lƣờng Thị Kiều 03/12/1998 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Trung Hòa- Công 

Bằng- Pác Nặm-Bắc Kạn

104 H55.91-250311-0144 Triệu Thị Thanh Lan 06/09/1998 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM TỔ, Xã Phƣợng Tiến, 

Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái 

Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

105 H55.91-250320-0088 Nguyễn Thị Lan 28/06/1998 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM XÖM, Xã Nhã Lộng, 

Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái 

Nguyên

106 H55.91-250416-0060 Đào Mai Lan 27/12/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

tổ 6, Phƣờng Tân Thành, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

107 H55.91-250421-0124 Đào Mai Lan 27/12/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

tổ 6, Phƣờng Tân Thành, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

108 H55.91-250418-0101 Nguyễn Thị Tố Lan 18/08/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Khuôn, Xã Phúc Trìu, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

109 H55.91-250417-0158 Phùng Thị Lệ 13/12/1999 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TDP Tâm Quang, Phƣờng 

Bãi Bông, Thành phố Phổ 

Yên, Tỉnh Thái Nguyên

110 H55.91-250425-0154 Nguyễn Thị Lịch 26/06/2000 Nữ Tày Cao đẳng
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Đức Vân, Ngân Sơn, Bắc 

Kạn 

111 H55.91-250428-0088 Triệu Thuỳ Liên 10/7/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Thái Sơn 2, Xã Quyết 

Thắng, TP Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

112 H55.91-250422-0182 Nguyễn Thị Linh 09/10/1997 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Giáo 

dục Mầm non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Na Tủn, Xã Ôn Lƣơng, 

Huyện Phú Lƣơng, Tỉnh 

Thái Nguyên

113 H55.91-250314-0142 Bùi Thị Thùy Linh 30/12/1991 Nữ Kinh Đại học Sƣ phạm mầm non
Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 14, Phƣờng Hoàng Văn 

Thụ, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

114 H55.91-250315-0030 Ma Thị Thùy Linh 29/9/1998 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Thanh Phong, Xã 

Thanh Định, Huyện Định 

Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

Page 13



Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

115 H55.91-250414-0183 Phạm Thùy Linh 20/08/1995 Nữ Kinh Đại học Sƣ phạm mầm non
Giáo viên Mầm 

non
không

XÃ HÓA TRUNG, HUYỆN 

ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI 

NGUYÊN

116 H55.91-250321-0062 Nguyễn Thị Diệu Linh 30/08/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
không

Tổ 13, Phƣờng Phú Xá, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

117 H55.91-250421-0074 Nguyễn Thị Diệu Linh 30/08/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
không

Tổ 13, Phƣờng Phú Xá, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

118 H55.91-250415-0167 Hoàng Thị Thùy Linh 11/12/1991 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM ĐẢNG, Xã Huống 

Thƣợng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

119 H55.91-250415-0180 Hoàng Thị Thùy Linh 10/11/1996 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 1, Phƣờng Thịnh Đán, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

120 H55.91-250418-0048 Nguyễn Thị Huyền Linh 03/03/1990 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 5, Phƣờng Quang Trung, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

121 H55.91-250428-0265 Nguyễn Thị Huyền Linh 03/3/1990 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 5, Phƣờng Quang Trung, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

122 H55.91-250419-0005 Ma Thị Linh 13/09/2000 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 3, phƣờng Quang Trung, 

TP Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

123 H55.91-250419-0032 Hoàng Thị Linh 26/11/1995 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Ngả Hai, Vũ Lễ, Bắc Sơn, 

Lạng Sơn
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

124 H55.91-250420-0006 Lƣu Khánh Linh 28/11/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

KĐT Vạn Phúc, phƣờng Cải 

Đan, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên

125 H55.91-250420-0017 Nguyễn Thùy Linh 12/02/2002 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 1, PHƢỜNG TÖC 

DUYÊN, THÀNH PHỐ 

THÁI NGUYÊN, TỈNH 

THÁI NGUYÊN, Phƣờng 

Túc Duyên, Thành phố Thái 

126 H55.91-250313-0112 Phạm Thanh Loan 01/02/1989 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 6 ( hộ Trần Thị Kim 

Thuỷ), Phƣờng Tân Long, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

127 H55.91-250422-0108 Nguyễn Thị Loan 15/05/1990 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

tdp tƣớng quân hoá thƣợng 

đồng hỷ thái nguyên

128 H55.91-250422-0083 Nguyễn Kiều Loan 21/01/1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Ao Đậu xã Khe Mo 

huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái 

Nguyên

129 H55.91-250426-0008 Đinh Thị Luyên 22/09/1995 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xã Bằng Vân, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

130 H55.91-250320-0053 Bằng Kim Luyến 20/08/1999 Nữ Sán Dìu Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 10, Phƣờng Quang Vinh, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

131 H55.91-250313-0027 Dƣơng Thùy Ly 15/03/1993 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 10, Phƣờng Túc Duyên, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

132 H55.91-250414-0163 Dƣơng Thùy Ly 15/03/1993 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 10, Phƣờng Túc Duyên, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

133 H55.91-250314-0116 Hà Quỳnh Ly 26/02/1995 Nữ Kinh Đại học Sƣ phạm mầm non
Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ DÂN PHỐ 9, Thị Trấn 

Quân Chu, Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái Nguyên

134 H55.91-250317-0142 Hà Quỳnh Ly 26/02/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ DÂN PHỐ 9, Xã Quân 

Chu, Huyện Đại Từ, Tỉnh 

Thái Nguyên

135 H55.91-250318-0092 Hà Quỳnh Ly 26/02/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ DÂN PHỐ 9, Thị trấn 

Quân Chu, Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái Nguyên

136 H55.91-250319-0001 Lang Thị Ly 04/9/1996 Nữ Thái Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM TRẠI CAU, Xã Cây 

Thị, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh 

Thái Nguyên

137 H55.91-250418-0105 Hà Quỳnh Ly 26/02/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ DÂN PHỐ 9, Thị trấn 

Quân Chu, Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái Nguyên

138 H55.91-250418-0107 Hà Quỳnh Ly 26/02/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ DÂN PHỐ 9, Thị trấn 

Quân Chu, Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái Nguyên

139 H55.91-250418-0163 Hà Quỳnh Ly 26/02/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ DÂN PHỐ 9, Thị trấn 

Quân Chu, Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái Nguyên

140 H55.91-250422-0059 Hà Quỳnh Ly 26/02/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ DÂN PHỐ 9, Thị trấn 

Quân Chu, Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái Nguyên

141 H55.91-250314-0092 Hoàng Tiểu Mây 03/04/1999 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tiểu Khu I, Xã Vân Tùng, 

Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc 

Kạn

142 H55.91-250502-0029 Nông Thị Mây 25/08/1995 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Nà Mèo - Hà Hiệu - Ba Bể -

Bắc Kạn 
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

143 H55.91-250416-0012 Hà Thị Mơ 04/10/1993 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

THÔN PÁ TE, Xã Chiến 

Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh 

Lạng Sơn

144 H55.91-250317-0119 Trần Thị Mùi 29/9/1991 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM LÀNG HƢU, Xã 

Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái Nguyên

145 H55.91-250414-0014 Trần Thị Mùi 29/09/1991 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM LÀNG HƢU, Xã 

Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái Nguyên

146 H55.91-250423-0022 Dƣơng Thị Mừng 06/02/1996 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TDP Khuynh Thạch, Phƣờng 

Cải Đan, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên

147 H55.91-250415-0045 Đỗ Thái Huyền My 06/11/2001 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

SỐ NHÀ 8, TỔ 5, Phƣờng 

Tân Thịnh, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

148 H55.91-250426-0106 Nguyễn Thị Trà My 14/9/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Cao Sơn 5 Xã Sơn 

Cẩm TPTN TN

149 H55.91-250413-0043 Hoàng Thị Mỹ 11/12/1997 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 7, Phƣờng Tân Long, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

150 H55.91-250426-0105 Hoàng Vân Nam 24/02/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 5 Phƣờng Cam Giá, 

Thành Phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

151 H55.91-250427-0021 Hà Thị Hồng Năm 04/12/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Nhà thuê của ông Bùi Văn 

Hùng, tổ 5, Phƣờng Quang 

Trung, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

152 H55.91-250314-0065 Trƣơng Thị Thanh Nga 02/10/1998 Nữ Sán dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 11, Phƣờng Phú Xá, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

153 H55.91-250423-0036 Hoàng Thị Thuý Nga 10/05/2001 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TDP Gò Cao, TT Hoá 

Thƣợng, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên

154 H55.91-250423-0057 Hoàng Thị Thuý Nga 10/05/2001 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TDP Gò Cao, TT Hoá 

Thƣợng, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên

155 H55.91-250425-0158 Lý Thị Nga 14/03/2000 Nữ Dao Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 3 - PHƢỜNG ĐỒNG 

QUANG - TP. THÁI 

NGUYÊN - THÁI NGUYÊN

156 H55.91-250314-0068 Ma Thị Ngân 21/06/2001 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

SỐ NHÀ 9, HẺM 46, 

NGÁCH 46, NGÕ 719, 

ĐƢỜNG DƢƠNG TỰ 

MINH, TỔ 4, Phƣờng 

Quang Vinh, Thành phố 

157 H55.91-250318-0135 Ma Thị Ngân 21/6/2001 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

SỐ NHÀ 9, HẺM 46, 

NGÁCH 46, NGÕ 719, 

ĐƢỜNG DƢƠNG TỰ 

MINH, TỔ 4, Phƣờng 

Quang Vinh, Thành phố 

158 H55.91-250420-0004 Nghiêm Thị Kim Ngân 05/08/1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM CÂY THỊ, Xã Phúc 

Xuân, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

159 H55.91-250426-0111 Nguyễn Kiều Ngân 06/6/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

SỐ NHÀ 7, TỔ 11, Phƣờng 

Phùng Chí Kiên, Thành Phố 

Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

160 H55.91-250318-0067 Dƣơng Thị Ngát 27/12/1994 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Phố Giá 1, Thị trấn Đu, 

Huyện Phú Lƣơng, Tỉnh 

Thái Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

161 H55.91-250318-0139 Dƣơng Thị Ngát 27/12/1994 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Phố Giá 1, Thị trấn Đu, 

Huyện Phú Lƣơng, Tỉnh 

Thái Nguyên

162 H55.91-250318-0121 Nguyễn Bích Ngọc 03/11/2000 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Trung Tâm, Xã Đại 

Sảo, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh 

Bắc Kạn

163 H55.91-250319-0164 Hà Minh Ngọc 31/10/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM ĐỒNG DANH, Xã 

Sơn Cẩm, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

164 H55.91-250319-0171 Hà Minh Ngọc 31/10/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
không

XÓM ĐỒNG DANH, Xã 

Sơn Cẩm, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

165 H55.91-250414-0168 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/10/2000 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
không

Xóm 2 Xã Phúc Hà, Thành 

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

166 H55.91-250415-0179 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 05/4/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
không

Xóm 7, Xã Sơn Cẩm, Thành 

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

167 H55.91-250418-0011 Tô Bích Ngọc 18/08/2001 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 9, Phƣờng Mỏ Chè, 

Thành phố Sông Công, Tỉnh 

Thái Nguyên

168 H55.91-250421-0075 Tô Bích Ngọc 18/08/2001 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 9, Phƣờng Mỏ Chè, 

Thành phố Sông Công, Tỉnh 

Thái Nguyên

169 H55.91-250429-0005 Nông Thị Hồng Ngọc 14/8/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM BẢN CHANG, Xã 

Nghinh Tƣờng, Huyện Võ 

Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

170 H55.91-250422-0156 Nông Thị Ngọc 06/11/1998 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc 

Kạn

171 H55.91-250421-0185 Ma Thị Nguyên 08/01/1999 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Cốc Lải- Cao Tân- Pác Nặm- 

Bắc Kạn

172 H55.91-250425-0167 Ma Thị Nguyên 08/01/1999 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Cốc Lải- Cao Tân- Pác Nặm- 

Bắc Kạn

173 H55.91-250429-0145 Ma Thị Nguyên 08/01/1999 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Cốc Lải- Cao Tân- Pác Nặm- 

Bắc Kạn

174 H55.91-250416-0006 Lƣờng Thị Hƣơng Nhài 08/6/1995 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Thủy Điện, Xã Vi 

Hƣơng, Huyện Bạch Thông, 

Tỉnh Bắc Kạn

175 H55.91-250319-0005 Lƣơng Thị Nhạn 28/9/1988 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

SỐ NHÀ 16, NGÕ 816, 

ĐƢỜNG DƢƠNG TỰ 

MINH TỔ 1, Phƣờng Quang 

176 H55.91-250422-0089 Bùi Thị Nhật 28/10/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Nhà Thờ, xã Phúc Trìu, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

177 H55.91-250429-0174 Phạm Hoài Nhi 25/07/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM TÁO, Xã Sơn Cẩm, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

178 H55.91-250428-0204 Trần Thị Nhiềm 26/11/1994 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xã Tân Lập Huyện Chợ Đồn 

Tỉnh Bắc Kạn

179 H55.91-250425-0002 Phùng Thị Nhƣ 11/03/1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Hòa Bình, Xuân 

Phƣơng, Phú Bình, Thái 

Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

180 H55.91-250313-0006 Vũ Trang Nhung 16/10/2002 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

SỐ NHÀ 11, TỔ 26, Phƣờng 

Phan Đình Phùng, Thành 

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

181 H55.91-250415-0047 Lý Thị Nhung 28/02/1991 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Số nhà 16, Tổ 13, Phƣờng 

Hoàng Văn Thụ, TP Thái 

Nguyên

182 H55.91-250415-0003 Đỗ Thị Phƣơng Nhung 13/10/1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cẩm, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

183 H55.91-250422-0090 Nguyễn Thị Nhung 01/06/1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Phúc Thành, Xã Phúc 

Trìu, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

184 H55.91-250427-0008 Mông Thị Hồng Nhung 07/10/2002 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Nà Cai, xã Xuân 

Dƣơng, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

185 H55.91-250429-0122 Lƣu Thị Nhung 07/12/1996 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Rịn, xã Bộc Nhiêu, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên

186 H55.91-250318-0186 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 16/10/1991 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Hồng Nghè, Xã An 

Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh 

Thái Nguyên

187 H55.91-250320-0017 Bàng Thị Kim Oanh 23/04/1999 Nữ Nùng Đại học Sƣ phạm mầm non
Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ DÂN PHỐ DƢƠNG TỰ 

MINH, Thị trấn Đu, Huyện 

Phú Lƣơng, Tỉnh Thái 

Nguyên

188 H55.91-250422-0201 Hồ Hà Oanh 12/9/2001 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Số nhà 119, tổ 13, phƣờng 

Sông Cầu, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

189 H55.91-250314-0030 Lê Thị Phi 19/01/1989 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 2, Phƣờng Trung Thành, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

190 H55.91-250418-0193 Đặng Hồng Phúc 12/07/2001 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 8, Phƣờng Chùa Hang, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

191 H55.91-250314-0057 Quản Thu Phƣơng 09/08/1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 1, Phƣờng Phan Đình 

Phùng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

192 H55.91-250312-0034 Trần Hoài Phƣơng 21/05/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Túc Duyên, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

193 H55.91-250317-0032 Trần Hoài Phƣơng 21/5/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM SƠN TIẾN, Xã Quyết 

Thắng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

194 H55.91-250317-0073 Trần Hoài Phƣơng 21/5/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM SƠN TIẾN, Xã Quyết 

Thắng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

195 H55.91-250320-0121 Trần Hoài Phƣơng 21/05/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM SƠN TIẾN, Xã Quyết 

Thắng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

196 H55.91-250417-0081 Trần Hoài Phƣơng 21/05/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM SƠN TIẾN, Xã Quyết 

Thắng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

197 H55.91-250317-0130 Nguyễn Thị Phƣợng 05/10/1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm 8, Xã Sơn Cẩm, Thành 

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

198 H55.91-250425-0003 Trần Thị Phƣợng 08/10/1996 Nữ Sán Chỉ Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM ĐỒNG COÓC, Xã 

Bình Thành, Huyện Định 

Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

199 H55.91-250423-0127 Vũ Thị Quyên 25/11/1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM 8, Xã Tân Linh, 

Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên

200 H55.91-250429-0083 Dƣơng Thị Quyên 27/05/1991 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Đồng Mạc, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên

201 H55.91-250415-0035 Lý Thị Quỳnh 06/08/1990 Nữ Sán Dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM GỐC THỊ, Xã Nam 

Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh 

Thái Nguyên

202 H55.91-250425-0108 Trƣơng Thị Quỳnh 06/6/1993 Nữ Tày Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Hoà Tiến 1 - xã Minh 

Tiến - huyện Đại Từ - tỉnh 

Thái Nguyên

203 H55.91-250427-0013 Bạc Thị Hƣơng Quỳnh 03/9/2002 Nữ Thái Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Bản Giôn - Mƣờng Giôn - 

Quỳnh Nhai - Sơn La

204 H55.91-250429-0132 Nguyễn Thị Quỳnh 10/11/1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM PHÚ NAM 3, Xã Phú 

Đô, Huyện Phú Lƣơng, Tỉnh 

Thái Nguyên

205 H55.91-250503-0006 Lƣơng Thị Hƣơng Quỳnh 30/11/1997 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Phố Trào - xã yên Đổ - 

huyện Phú Lƣơng - tỉnh Thái 

Nguyên

206 H55.91-250319-0077 Nông Thị Sắc 21/02/1994 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Suối Mạ, Xã Hữu 

Kiên, Huyện Chi Lăng, Tỉnh 

Lạng Sơn

207 H55.91-250314-0090 Nông Thị Sinh 08/01/2000 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 18 (nhà trọ Lê Minh 

Hoàn), Phƣờng Phan Đình 

Phùng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

208 H55.91-250416-0155 Lã Thanh Tâm 20/3/1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 1, phƣờng Quang Vinh, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

209 H55.91-250311-0032 Âu Thị Thắm 13/08/1999 Nữ Tày Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

BẢN NÀ, Xã Nghiên Loan, 

Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc 

Kạn

210 H55.91-250319-0012 Lê Thị Thanh Thanh 07/01/1991 Nữ Sán dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM SÒNG, Xã An Khánh, 

Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên

211 H55.91-250427-0024 Trần Thị Thanh 29/7/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Thống nhất 1, xã Quy 

Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên

212 H55.91-250318-0154 Nguyễn Thị Thảo 08/5/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Nam Tiền, Xã Phúc 

Hà, Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

213 H55.91-250316-0008 Thân Hà Phƣơng Thảo 22/12/1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm 7, Xã Sơn Cẩm, Thành 

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

214 H55.91-250318-0103 Đinh Thị Phƣơng Thảo 29/9/2002 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 3, Phƣờng Huyền Tụng, 

Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh 

Bắc Kạn

215 H55.91-250320-0006 Nguyễn Phƣơng Thảo 18/07/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
không

TỔ 2, Phƣờng Thịnh Đán, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

216 H55.91-250414-0006 Nguyễn Phƣơng Thảo 18/07/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
không

TỔ 2, Phƣờng Thịnh Đán, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

217 H55.91-250321-0011 Phạm Linh Thảo 14/09/2000 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM CẢ, Xã Vạn Phú, 

Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

218 H55.91-250320-0094 Phạm Linh Thảo 14/09/2000 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM CẢ, Xã Vạn Phú, 

Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên

219 H55.91-250313-0116 Hoàng Thị Thảo 27/06/1991 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 11, Phƣờng Quan Triều, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

220 H55.91-250417-0001 Hoàng Thị Thảo 27/6/1991 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 11, Phƣờng Quan Triều, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

221 H55.91-250429-0012 Hoàng Thị Thảo 15/01/2002 Nữ Dao Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Pác Liển, xã Nghiên 

Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn

222 H55.91-250423-0176 Dƣơng Thị Thảo 16/11/1996 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Mỹ Hòa, xã Nhất Hòa, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

223 H55.91-250429-0106 Triệu Thị Phƣơng Thảo 18/8/2001 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 

kạn

224 H55.91-250321-0028 Lê Quỳnh Thi 08/10/1999 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 9, Phƣờng Quang Vinh, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

225 H55.91-250501-0013 Nguyễn Thị Anh Thơ 05/03/2002 Nữ Ngái Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Gốc Mít - Xã Tân Thái 

- Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái 

Nguyên

226 H55.91-250429-0078 Lƣơng Thị Thông 21/10/1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

SỐ NHÀ 32, TỔ 6, Phƣờng 

Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

227 H55.91-250313-0065 Nguyễn Thị Thu 07/02/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 10, Phƣờng Tân Thịnh, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

228 H55.91-250415-0110 Dƣơng Thị Minh Thu 16/3/1987 Nữ Sán Dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Cao Sơn 1 - Sơn Cẩm - 

Thành Phố Thái Nguyên - 

Tỉnh Thái Nguyên

229 H55.91-250425-0162 Nguyễn Phƣơng Thu 03/04/2002 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

xóm Thắng Lợi, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên

230 H55.91-250416-0148 Trần Kim Thƣ 27/9/1995 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ 18, phƣờng Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

231 H55.91-250418-0102 Hà Thị Thanh Thƣ 11/05/1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Mỏ, xã Phúc Hà, 

Thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

232 H55.91-250417-0133 Mông Thị Lệ Thuỷ 15/9/200 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Tràng, xã Tân Dƣơng, 

huyện Định Hoá, tỉnh Thái 

Nguyên

233 H55.91-250424-0091 Phạm Thu Thuỷ 10/10/1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

xóm phố xã Bình Thành 

huyện Định Hoá tỉnh Thái 

Nguyên

234 H55.91-250321-0020 Nguyễn Minh Thúy 18/08/2002 Nữ Kinh Đại học
Đại học sƣ phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Y Na, Xã Tân Cƣơng, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

235 H55.91-250429-0161 Hoàng Thị Thúy 26/12/2001 Nữ Dao Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xã Thanh Vận, Huyện Chợ 

Mới, Tỉnh Bắc Kạn 

236 H55.91-250426-0044 Vũ Thị Thanh Thủy 26/07/1991 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

SỐ NHÀ 42 NGÕ 289 

ĐƢỜNG THỐNG NHẤT, 

TỔ 4, Phƣờng Tân Lập, 

Thành phố Thái Nguyên, 
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

237 H55.91-250319-0143 Nguyễn Thị Thuyết 18/08/1991 Nữ Tày Đại học Sƣ phạm mầm non
Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Đồng Vạn, Xã Đồng 

Liên, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

238 H55.91-250417-0122 Nguyễn Thị Thuyết 18/08/1991 Nữ Tày Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Đồng Vạn, Xã Đồng 

Liên, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

239 H55.91-250418-0186 Ma Thị Tô 23/06/1998 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Nặm Mây, Bộc Bố, Pác 

Nặm, Bắc Kạn

240 H55.91-250318-0004 Bùi Thị Toan 14/08/1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Số nhà 77,khu công vụ 

z115,xóm Thái Sơn 1, Xã 

Quyết Thắng, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

241 H55.91-250415-0049 Trƣơng Thị Toan 15/11/1997 Nữ Tày Đại học
Sƣ phạm Giáo 

dục Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm bản cái xã nghinh 

tƣờng huyện võ nhai tỉnh thái 

nguyên

242 H55.91-250320-0157 Nịnh Thị Trà 19/7/2002 Nữ Sán chỉ Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

Thiểu số

XÓM LÀNG ĐÖC, Xã Tân 

Thịnh, Huyện Định Hóa, 

Tỉnh Thái Nguyên

243 H55.91-250416-0081 Nịnh Thị Trà 19/7/2002 Nữ Sán Chỉ Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM LÀNG ĐÖC, Xã Tân 

Thịnh, Huyện Định Hóa, 

Tỉnh Thái Nguyên

244 H55.91-250313-0058 Ma Thị Trang 12/11/1998 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm 10, Xã Quyết Thắng, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

245 H55.91-250418-0173 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/02/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Trung Thần, xã Hóa 

Trung, Huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

246 H55.91-250318-0168 Nguyễn Thị Huyền Trang 17/8/1991 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

KHU TẬP THỂ TỈNH ĐỘI, 

TỔ 5, Phƣờng Đồng Quang, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

247 H55.91-250315-0014 Phạm Thu Trang 18/8/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM TRÀ VIÊN, Xã Đồng 

Liên, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

248 H55.91-250318-0006 Lê Quỳnh Trang 21/5/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 4, Phƣờng Phú Xá, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

249 H55.91-250418-0016 Lê Quỳnh Trang 21/05/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 4, Phƣờng Phú Xá, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

250 H55.91-250413-0007 Hoàng Thu Trang 29/01/1994 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Tổ dân phố 6, Thị trấn Sông 

Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh 

Thái Nguyên

251 H55.91-250413-0019 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/06/1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM KHUÔN 2, Xã Phục 

Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh 

Thái Nguyên

252 H55.91-250413-0021 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/06/1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM KHUÔN 2, Xã Phục 

Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh 

Thái Nguyên

253 H55.91-250314-0032 Nguyễn Thị Trang 04/10/1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM DẪY, Xã Đào Xá, 

Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái 

Nguyên

254 H55.91-250502-0063 Nguyễn Thị Trang 04/11/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 11 phƣờng Túc Duyên 

Thành phố Thái Nguyên 

255 H55.91-250417-0044 Nguyễn Thị Trang 04/11/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 11 phƣờng Túc Duyên 

Thành phố Thái Nguyên 
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

256 H55.91-250417-0121 Lý Thị Trang 03/9/1999 Nữ Dao Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Nà Mơ- Khang Ninh - Ba Bể- 

 Bắc Kạn 

257 H55.91-250420-0024 Vũ Thị Huyền Trang 24/07/1991 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 12, Phƣờng Phan Đình 

Phùng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

258 H55.91-250419-0023 Nguyễn Thị Thu Trang 07/11/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Um xã Phúc Hà Thành 

Phố Thái Nguyên

259 H55.91-250428-0249 Nguyễn Thị Thu Trang 24/6/1994 Nữ Sán dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Sn 95, tổ dân phố Tân 

Hƣơng, phƣờng Đồng Bẩm, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

260 H55.91-250429-0121 Đỗ Gia Trang 04/6/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Hợp Thành- Xã Cao 

Ngạn- Thành Phố Thái 

Nguyên

261 H55.91-250429-0135 Đỗ Gia Trang 04/6/1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm Hợp Thành- Xã Cao 

Ngạn - Thành Phố Thái 

Nguyên 

262 H55.91-250421-0204 Nông Thị Kiều Trinh 12/10/1999 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM NÀ TÁP, Xã Đồng 

Thịnh, Huyện Định Hóa, 

Tỉnh Thái Nguyên

263 H55.91-250428-0190 Vũ Lê Kiều Trinh 10/11/1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 3, Phƣờng Quang Trung, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

264 H55.91-250319-0079 Trần Thị Thanh Tú 16/01/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 9, Phƣờng Quang Vinh, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

265 H55.91-250425-0096 Trần Thị Thanh Tú 16/01/1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

TỔ 9, Phƣờng Quang Vinh, 

Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên
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Ưu tiên Địa chỉDân tộc Trình độ Chuyên ngành
Vị trí tuyển 

dụng
STT

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Mã hồ sơ Họ và tên

266 H55.91-250319-0150 Lâm Thị Cẩm Tú 25/02/1999 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

XÓM LÀNG KÈN, Xã La 

Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh 

Thái Nguyên

267 H55.91-250414-0180 Hoàng Thị Uyên 12/01/1998 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Thôn Bản Chu, Xã Hƣng 

Đạo, Huyện Bình Gia, Tỉnh 

Lạng Sơn

268 H55.91-250414-0169 Chu Thị Thúy Vân 11/08/1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM TIỀN PHONG, Xã 

Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên

269 H55.91-250502-0026 Công Thanh Vân 06/12/1999 Nữ Kinh Đại học
Sƣ phạm Giáo 

dục Mầm non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Tổ 4, Phƣờng Chùa Hang, 

Thành phố Thái Nguyên

270 H55.91-250317-0085 Nông Thị Xoan 11/8/1990 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

TỔ 2, Phƣờng Phan Đình 

Phùng, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

271 H55.91-250316-0010 Nguyễn Thị Xong 12/5/1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

Xóm 7, Xã Sơn Cẩm, Thành 

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên

272 H55.91-250315-0029 Lê Thị Xuyên 05/10/1989 Nữ Kinh Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non
Không

XÓM LÀNG PHAN, Xã 

Linh Sơn, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

273 H55.91-250426-0029 Ma Thị Xuyến 16/07/1999 Nữ Tày Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Nà Lại, Bằng Thành, Pác 

Nặm, Bắc Kạn

274 H55.91-250413-0013 Dƣơng Thị Yến 20/08/1992 Nữ Sán Dìu Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Hiệp Lực, Xã Sơn 

Cẩm, Thành phố Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

275 H55.91-250427-0001 Ngô Thị Hải Yến 04/12/1993 Nữ Nùng Đại học
Giáo dục mầm 

non

Giáo viên Mầm 

non

Dân tộc 

thiểu số

Xóm Sơn Mè - Khôi Kỳ - 

Đại Từ - Thái Nguyên
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